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Căn cứ Kế hoạch số 1287/KH-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh 

Lai Châu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2026–2030, UBND xã Bình Lư xây dựng Kế hoạch phát triển 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn xã Bình Lư giai đoạn 2026–

2030 với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và 

Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trọng tâm là Nghị 

quyết số 28-NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành trung ương về cải cách 

chính sách Bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 10/12/2025 của 

Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

đến năm 2030; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia 

BHXH đến năm 2030 theo chỉ tiêu được giao.  

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân 

trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH; phát huy vai trò của cả hệ 

thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia 

BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể trong tổ chức thực hiện; bảo đảm phát triển đối tượng tham gia BHXH 

bền vững, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trong đó tập trung vào 

nhóm lao động khu vực phi chính thức, hộ kinh doanh, lao động tự do và những 

đối tượng có tiền năng lớn tham gia BHXH tự nguyện. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, 

các thôn, bản và cá nhân liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong 
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triển khai thực hiện kế hoạch. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện và vận động người dân tham gia trên địa bàn xã. Các giải pháp 

thực hiện phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của xã; đảm bảo 

hiệu quả, tránh hình thức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện 

đánh giá, sơ kết, tổng kết định kỳ; kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai 

trò của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH; mở rộng 

mạng lưới an sinh xã hội toàn dân, đảm bảo người lao động có thu nhập ổn định 

khi ốm đau, thai sản, tai nạn, thất nghiệp, hoặc khi tuổi già; đồng thời đảm bảo 

tăng cường bền vững của quỹ BHXH và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của xã; giúp người dân giảm gánh nặng tài chính, nâng cao chất 

lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân. Tạo chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn, 

các tổ chức và Nhân dân đối với chính sách BHXH; góp phần thực hiện tốt công 

tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn mới. 

2. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 

Căn cứ Kế hoạch số 1287/KH-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh 

Lai Châu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2026–2030, UBND xã Bình Lư được giao chỉ tiêu lũy kế phát 

triển người tham gia BHXH trong giai đoạn 2026–2030 là "phát triển lũy kế 

được 13.553 người", trong đó 5.620 người tham gia BHXH bắt buộc và 7.933 

người tham gia BHXH tự nguyện.  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

trong thực hiện các chính sách pháp luật BHXH, BHTN 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã trong việc triển khai thực 

hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

BHXH; tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển người tham 

gia BHXH, BHXH tự nguyện giai đoạn 2026–2030. 

Đẩy mạnh phối hợp giữa UBND xã với cơ quan BHXH và các tổ chức chính 

trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia 

BHXH, BHXH tự nguyện; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

https://www.google.com/search?q=th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+c%C3%A1c+m%E1%BB%A5c+ti%C3%AAu+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+kinh+t%E1%BA%BF+-+x%C3%A3+h%E1%BB%99i&rlz=1C1UEAD_enVN1072VN1072&oq=m%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch+c%E1%BB%A7a+t%C4%83ng+s%E1%BB%91+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+tham+gia+BHXH&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiPAjIHCAQQIRiPAtIBCTgwMDVqMGoxNagCDLACAfEFYPSwpOwBiC8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwj45qezyp6SAxWHsFYBHbaaKOsQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+c%C3%A1c+m%E1%BB%A5c+ti%C3%AAu+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+kinh+t%E1%BA%BF+-+x%C3%A3+h%E1%BB%99i&rlz=1C1UEAD_enVN1072VN1072&oq=m%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch+c%E1%BB%A7a+t%C4%83ng+s%E1%BB%91+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+tham+gia+BHXH&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiPAjIHCAQQIRiPAtIBCTgwMDVqMGoxNagCDLACAfEFYPSwpOwBiC8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwj45qezyp6SAxWHsFYBHbaaKOsQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+c%C3%A1c+m%E1%BB%A5c+ti%C3%AAu+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+kinh+t%E1%BA%BF+-+x%C3%A3+h%E1%BB%99i&rlz=1C1UEAD_enVN1072VN1072&oq=m%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch+c%E1%BB%A7a+t%C4%83ng+s%E1%BB%91+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+tham+gia+BHXH&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiPAjIHCAQQIRiPAtIBCTgwMDVqMGoxNagCDLACAfEFYPSwpOwBiC8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwj45qezyp6SAxWHsFYBHbaaKOsQgK4QegQIARAC
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Thường xuyên rà soát, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban 

Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã; nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ 

đạo trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 

người tham gia BHXH, BHXH tự nguyện được giao. 

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân về chính sách 

BHXH 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền rộng 

rãi trong Nhân dân về chế độ, chính sách BHXH (bao gồm BHXH bắt buộc và 

BHXH tự nguyện), BHTN, về quyền lợi và ý nghĩa an sinh xã hội của chính sách, 

kiến thức pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH đến các 

tầng lớp nhân dân, hộ gia đình, chủ sử dụng lao động và người lao động thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng; đa dạng hoá hình thức truyền thông, ứng dụng 

các nền tảng số, mạng xã hội để tiếp cận gần hơn với người lao động. 

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ 

động, kịp thời, nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa, tầm 

quan trọng của chính sách BHXH. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục phát 

thanh - truyền hình, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, sinh động; 

tập trung vào việc tổ chức các hội nghị tư vấn, giải đáp về chế độ chính sách 

BHXH tự nguyện tại các thôn, bản cho nhóm đối tượng lao động tự do. 

Thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

các hộ kinh doanh cá thể, yêu cầu thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH bắt 

buộc, BHTN và vận động tham gia BHXH tự nguyện. Tăng cường phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn, các tổ chức và Nhân dân 

trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và vận động 

các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời nêu tên 

những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về BHXH như chậm 

đóng đóng BHXH, trục lợi, gian lận BHXH, BHTN trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

3. Giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHTN 

Phối hợp quản lý chặt chẽ việc giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, trợ 

cấp một lần, chế độ BHTN; Phối hợp kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, 

trục lợi quỹ BHXH, BHTN đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng 

các chế độ BHXH, BHTN. 

4. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, tạo điều kiện thuận lợi cho 
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người dân, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN 

Triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Ứng dụng định danh điện tử mức 2 (VNeID) và môi trường điện tử tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục 

hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH. Các cơ quan, 

đơn vị, phòng, ban chuyên môn có liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm 

chuyển đổi số; thực hiện các thủ tục hành chính liên thông theo Đề án 06 của 

Chính phủ liên quan đến lĩnh vực BHXH. 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến từng người dân trên địa bàn đang 

thụ hưởng các chế độ BHXH thực hiện chuyển đổi từ hình thức nhận lương hưu 

và trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt sang nhận qua thẻ ATM. Tăng 

cường tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn về 

chi các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không 

dùng tiền mặt đến người dân, đơn vị, doanh nghiệp. 

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát 

Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH, 

BHTN của người sử dụng lao động đối với người lao động; phối hợp liên ngành 

trong việc xử lý nghiêm những đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp 

luật lao động, BHXH, BHTN trên địa bàn xã và có biện pháp ngăn ngừa tiêu cực 

lạm dụng quỹ BHXH, BHTN; kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, 

đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHTN, xử lý nghiêm các 

trường hợp cố tình vi phạm về chính sách BHXH, BHTN theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội  

- Chủ trì, tham mưu cho UBND xã tổ chức triển khai toàn diện các nội 

dung của Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn 

xã giai đoạn 2026 - 2030. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN của xã; phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng 

thành viên với kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao; xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền hằng năm; phối hợp với cơ quan BHXH cấp trên tổ chức các hội nghị 

tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại thôn, bản tập trung vào nhóm lao động tự do, 

hộ kinh doanh, người chưa tham gia BHXH.  

- Phối hợp với Công an xã, các thôn, bản rà soát, lập danh sách người 

trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH; phân loại theo nhóm đối tượng để 

có biện pháp vận động phù hợp. Theo dõi, cập nhật biến động đối tượng tham 

gia BHXH trên địa bàn; tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 

theo quy định. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các thôn, 
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bản; kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; tham mưu 

UBND xã đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. 

2. Phòng Kinh tế  

 Tham mưu UBND xã cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để 

phục vụ công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH theo 

quy định; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục 

đích, đúng chế độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp kiểm tra việc quản lý, 

sử dụng kinh phí và kịp thời tham mưu điều chỉnh khi cần thiết.  

   Phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan rà soát, tuyên 

truyền, vận động bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, trưởng ban công tác Mặt trận, 

tổ an ninh cơ sở và các đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thực hiện 

tham gia BHXH theo quy định; hướng dẫn việc đăng ký tham gia và trích nộp 

tiền đóng BHXH từ phụ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Phối hợp với UBND xã và cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia BHXH, BHXH tự 

nguyện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH vào các hội nghị, 

buổi sinh hoạt định kỳ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại cơ sở; phát 

huy vai trò của đoàn viên, hội viên làm lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên 

truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH. 

Phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH; 

tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn xã; 

kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH. 

4. Công an xã 

Phối hợp với UBND xã, cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan rà soát, 

cập nhật, khai thác dữ liệu dân cư, lao động trong độ tuổi, tình hình cư trú trên 

địa bàn phục vụ công tác phát triển người tham gia BHXH, BHXH tự nguyện. 

Phối hợp xác minh thông tin đối với các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp có sử dụng lao động nhưng chưa tham gia hoặc tham gia BHXH 

chưa đầy đủ theo quy định; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác quản 

lý, phát triển đối tượng tham gia BHXH. 

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH theo quy định. 
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5. Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trên 

địa bàn 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH đối với người lao 

động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; đăng ký, đóng BHXH đầy đủ, kịp 

thời cho người lao động theo quy định. 

Chủ động cung cấp thông tin về tình hình sử dụng lao động khi cơ quan 

có thẩm quyền yêu cầu; phối hợp với UBND xã và cơ quan BHXH trong công 

tác rà soát, phát triển người tham gia BHXH. 

Tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận, tìm hiểu các chính sách về 

BHXH; tham gia đầy đủ các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn do cơ quan 

có thẩm quyền tổ chức; tuyên truyền, vận động người lao động không thuộc diện 

tham gia BHXH bắt buộc tham gia BHXH tự nguyện khi đủ điều kiện. 

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động; không để 

xảy ra tình trạng chậm đóng, trốn đóng hoặc nợ đóng BHXH theo quy định của 

pháp luật. 

6. Các thôn, bản trên địa bàn xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHXH tự nguyện đến Nhân dân; vận động người dân trong độ tuổi lao 

động tham gia BHXH theo quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển 

người tham gia BHXH trên địa bàn. 

Phối hợp với UBND xã và cơ quan BHXH rà soát, lập danh sách người 

trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH; thường xuyên cập nhật biến động 

dân cư, lao động và cung cấp thông tin phục vụ công tác phát triển người tham 

gia BHXH. 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về BHXH trong các cuộc họp thôn, bản, 

sinh hoạt cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận, tìm 

hiểu và tham gia chính sách BHXH. 

Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân 

liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH để UBND xã xem xét, giải quyết 

theo thẩm quyền. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản và các tổ chức có liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả 

triển khai Kế hoạch gửi UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) trước ngày 

10/6 và 10/11 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Phòng Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND xã 

báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/6 và 
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15/11 hằng năm theo quy định. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT. UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể xã; 

- Các thôn, bản trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT; VHXH. 

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Nhàn 
 

 

 

 

 

 

 



 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2026-2030 
(Ban hành kèm theo kế hoạch số:       /KH-UBND, ngày /   /2026 của UBND xã Bình Lư) 

   

Đơn vị tính: Người. 

Stt 

Chỉ tiêu 

phát triển 

đối tượng 

tham gia 

BHXH đến 

năm 2030 

Trong đó: 

Ghi 

chú 

Số người tham gia bảo 

biểm xã hội: Năm 

2026 

Số người tham gia 

bảo biểm xã hội: 

Năm 2027 

Số người tham gia 

bảo biểm xã hội: 

Năm 2028 

Số người tham gia 

bảo biểm xã hội: 

Năm 2029 

Số người tham gia bảo 

biểm xã hội: Năm 

2030 

 

BHXH 

bắt buộc 

 

BHXH 

tự nguyện 

 

BHXH 

bắt buộc 

 

BHXH 

tự nguyện 

 

BHXH 

bắt buộc 

 

BHXH 

tự nguyện 

 

BHXH 

bắt buộc 

 

BHXH 

tự nguyện 

 

BHXH 

bắt buộc 

 

BHXH 

tự nguyện 

1 13.553 1.030 1.089 1.074 1.285 1.121 1.529 1.171 1.832 1.224 2.198 
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